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I/ Trắc nghiệm (Ghi lại chữ cái đầu tiên của đáp án đúng nhất)
Câu 1: Lực đẩy Acsimét phụ thuộc vào các yếu tố: 

A. Trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. 

B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật. 

C. Trọng lượng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. 
D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. 
Câu 2: Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào? 

A. Lực đẩy Acsimét                     C. Lực đẩy Acsimét và lực ma sát 

B. Trọng lực                                 D. Trọng lực và lực đẩy Acsimét 

Câu 3: Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng: 

A. trọng lượng của vật                 C. trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ 

B. trọng lượng của chất lỏng       D. trọng lượng của phần vật nằm dưới mặt chất lỏng 

Câu 4: Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 1,7N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 1,2N. Lực đẩy Acsimét có độ lớn là: 

A. 1,7N


 B. 1,2N 


C. 2,9N 


D. 0,5N 

Câu 5: Một vật móc vào 1 lực kế; ngoài không khí lực kế chỉ 2,13N. Khi nhúng chìm vật vào trong nước lực kế chỉ 1,83N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 . Thể tích của vật là:

 A. 213cm3 

          B. 183 cm3

         C. 30 cm3       

D. 396 cm3 

Câu 6: Công suất của ô tô du lịch khoảng 50kW, của ô tô tải loại trung bình khoảng 200kW. Hỏi công do 2 loại ôtô thực hiện ra trong thời gian 2 giờ làm việc liên tục là bao nhiêu?

A. A1 = 36,000kJ  ; A2  = 144,000 kJ           C. A1 = 38,000kJ  ; A2  = 164,000 kJ           B. A1 = 360,000 J  ; A2  = 1440,000  J              D. Một cặp giá trị khác
Câu 7: Công thức tính lực đẩy Acsimét là: 

A. FA = D.V 

B. FA = Pvật 

        C. FA = d.V 

        D. FA = d.h 

Câu 8: Trong quá trình cơ học thì đại lượng nào sau đây được bảo toàn?

A. Cơ năng
B. Động năng
C. Thế năng hấp dẫn
D. Thế năng đàn hồi.
Câu 9: Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?

A. Viên đạn đang bay.                          C. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.

B. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.             D. Hòn bi lăn trên mặt đất.

Câu 10: Đơn vị của công cơ học có thể là: 

A. Jun (J)                                          C. Niu tơn.met (J.m) 

B. Niu tơn.centimet (N.cm)              D. Cả 3 đơn vị trên 

Câu 11: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công cơ học? 

A. Niu tơn trên mét (N/m).                C. Niu tơn trên mét vuông (N/m2 )

B. Niu tơn.met (N.m)                        D. Niu tơn nhân mét vuông (N.m2 )

Câu 12: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. Các máy cơ đơn giản đều cho ta lợi về công.       

B. Các máy cơ đơn giản có thể cho ta lợi cả về F và s.

C. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công.

D. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về F hoặc s.

Câu 13: Việc sử dụng các máy cơ đơn giản thường nhằm vào mục đích chính là:

A. Đỡ tốn công hơn.                                C. Được lợi về lực.

B. Được lợi về đường đi.                          D. Được lợi về thời gian làm việc.

Câu 14: Máy cơ đơn giản nào sau đây không cho lợi về cả lực hay đường đi:

A. ròng rọc cố định       B. ròng rọc động            C. đòn bẩy             D. mặt phẳng nghiêng. 

Câu 15: Trong các sau đây: câu nào sai?

A. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng của vật  

B. Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào vận tốc của vật.

C. Khối lượng của vật càng lớn thì thế năng đàn hồi của nó càng lớn.

D. Động năng là cơ năng của vật có được do vật chuyển động.

Câu 16: Động năng của một vật phụ thuộc vào:

A. chỉ khối lượng của vật                                 C. cả khối lượng và độ cao của vật

B. độ cao của vật so với mặt đất                       D. cả khối lượng và vận tốc của vật

Câu 17: Động năng của một sẽ bằng không khi:

A. vật đứng yên so với vật làm mốc                      C. độ cao của vật so với mốc bằng không

B. vật chuyển động đều.                D. khoảng cách giữa vật và vật làm mốc không đổi         

Câu 18: Cơ năng của một vật càng lớn thì:

A. động năng của vật cũng càng lớn                C. thế năng hấp dẫn của vật cũng càng lớn.

B. thế năng đàn hồi của vật cũng càng lớn      D. khả năng sinh công của vật càng lớn.

Câu 19:  Một viên đạn đang bay trên cao, những dạng năng lượng mà viên đạn có được là:

A. Động năng và cơ năng                   C. Động năng, thế năng và nhiệt năng

B. Thế năng và cơ năng                      D. Động năng, thế năng và nhiệt lượng
Câu 20: Máy xúc thứ nhất thực hiện công lớn gấp 2 lần trong thời gian gấp 4 lầ so với máy xúc thức hai. Nếu gọi P1, P2 là công suất của máy thứ nhất, của máy thứ hai, thì biểu thức nào dưới đây là đúng?

A. P1=P2    


 B.P1=2P2   


C.P2=4P1    


D.P2=2P1
II/ Tự luận: 
Bài 1: Một người kéo một gàu nước từ giếng sâu 10m. Công tối thiểu của người đó phải thực hiện là bao nhiêu? Biết gàu nước có khối lượng là 0,5Kg và đựng thêm 10lít nước, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.

Bài 2: Người ta dùng một ròng rọc cố định để kéo một vật có khối lượng 40Kg lên cao 5m với lực kéo 480N. Tính công hao phí để thắng lực cản.

Bài 3: Người ta dùng một palăng để đưa một kiện hàng nặng 200kg lên cao. Biết lực cần thiết để kéo vật lên cao là 500N, ma sát và khối lượng ròng rọc không đáng kể. Để kéo kiện hàng này lên cao 5m thì phải kéo dây đi một đoạn là bao nhiêu?

----- HẾT -----
